KẾT QUẢ THI  ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ DOANH NGHIỆP TRẺ 

MỞ RỘNG LẦN THỨ III, NĂM  2013

(Từ ngày 15/6 - 7/7/2013)
	BẢNG A
	BẢNG B
	BẢNG C
	BẢNG D

	1. VIỆT TIÊN SƠN
	1. CĐ KSDL
	1. C A TỈNH
	1. KD NSHD

	2. NAM PHƯƠNG
	2. NHÀ VIỆT
	2. CTY IDAY
	2. SỞ KHĐT

	3. THĂNG LONG
	3. CTY CPĐT MB
	3. VIETEL HD
	3. BV NHI

	4. KS NAM CƯỜNG
	4. TỈNH ĐOÀN HD
	4. THÀNH LONG
	4. LIÊN MINH

	
	
	
	5. MOBIFONE


	Số TT
	Ngày / Giờ
	Mã trận
	Đội
	Gặp
	Đội
	Màu áo
	Kết quả

	Ngày 15/6/2013

	1
	
7h30 - 8h30
	1A - 3A
	VIỆT TIÊN SƠN
	-
	THĂNG LONG
	
	1 -0

	2
	8h30 - 9h30
	2A - 4A
	NAM PHƯƠNG
	-
	KS NAM CƯỜNG
	
	3 – 1

	3
	16h30 - 17h30
	1B - 4B
	CĐ KSDL
	-
	TỈNH ĐOÀN HD
	
	0 – 3

	4
	17h30 - 18h30
	2C - 3C
	CTY IDAY
	-
	VIETEL HD
	
	2 – 1

	5
	18h30 - 19h30
	2D - 5D
	SỞ KHĐT
	-
	MOBIFONE
	
	1 - 0

	Ngày 16/6/2013

	6
	7h30 - 8h30
	1C - 4C
	C A TỈNH
	-
	THÀNH LONG
	
	5 – 0

	7
	8h30 - 9h30
	2A - 3A
	NAM PHƯƠNG
	-
	THĂNG LONG
	
	3 – 3

	8
	16h30 - 17h30
	 3D - 4D
	BV NHI
	-
	LIÊN MINH
	
	2 – 0

	9
	17h30 - 18h30
	1D - 5D
	KD NSHD
	-
	MOBIFONE
	
	0 - 0 

	10
	18h30 - 19h30
	2B - 3B
	NHÀ VIỆT
	-
	CTY CPĐT MB
	
	3 - 0

	Ngày 22/6/2013

	11
	7h30 - 8h30
	1A - 4A
	VIỆT TIÊN SƠN
	-
	KS NAM CƯỜNG
	
	1 - 1

	12
	8h30 - 9h30
	1D - 4D
	KD NSHD
	-
	LIÊN MINH
	
	1 - 0

	13
	17h30 - 18h30
	1C - 2C
	C A TỈNH
	-
	CTY IDAY
	
	0 - 0

	14
	18h30 - 19h30
	1B - 3B
	CĐ KSDL
	-
	CTY CPĐT MB
	
	0 - 3

	Ngày 23/6/2013

	15
	7h30 - 8h30
	4B - 2B 
	TỈNH ĐOÀN HD
	-
	NHÀ VIỆT
	
	3 - 0

	16
	8h30 - 9h30
	1D - 3D 
	KD NSHD
	-
	BV NHI
	
	1 - 1

	17
	17h30 - 18h30
	2C - 4C
	CTY IDAY
	-
	THÀNH LONG
	
	Hoãn

	18
	18h30 - 19h30
	3B - 4B
	CTY CPĐT MB
	-
	TỈNH ĐOÀN HD
	
	Hoãn

	Ngày 29/6/2013

	19
	7h30 - 8h30
	4D - 2D
	LIÊN MINH
	-
	SỞ KHĐT
	
	3 - 0

	20
	8h30 - 9h30
	1C - 3C
	C A TỈNH
	-
	VIETEL HD
	
	0 - 0

	21
	16h30 - 17h30
	1B - 2B
	CĐ KSDL
	-
	NHÀ VIỆT
	
	0 - 3

	22
	17h30 - 18h30
	5D - 3D
	MOBIFONE
	-
	BV NHI
	
	0 - 1

	23
	18h30 - 19h30
	1D - 2D
	KD NSHD
	-
	SỞ KHĐT
	
	3 - 0

	24
	19h30 – 20h30
	3C - 4C
	VIETEL HD
	-
	THÀNH LONG
	
	4 - 2

	Ngày 30/6/2013

	25
	7h30 - 8h30
	1A - 2A
	VIỆT TIÊN SƠN
	-
	NAM PHƯƠNG
	
	0 - 0

	26
	8h30 - 9h30
	4D - 5D
	LIÊN MINH
	-
	MOBIFONE
	
	5 - 3

	27
	16h30 - 17h30
	3A - 4A
	THĂNG LONG
	-
	KS NAM CƯỜNG
	
	2 - 0

	28
	17h30 - 18h30
	2D - 3D
	SỞ KHĐT
	-
	BV NHI
	
	1 - 0

	Ngày 6/7/2013

	29
	7h30 - 8h30
	TK1
	Nhất A
NAM PHƯƠNG
	-
	Nhì B
..............
	
	

	30
	8h30 - 9h30
	TK2
	Nhất B
................
	-
	Nhì C
...............
	
	

	31
	16h30 - 17h30
	TK3
	Nhất C
................
	-
	Nhì D
BV. NHI
	
	

	32
	17h30 - 18h30
	TK4
	Nhất D
KD. NƯỚC SẠCH
	-
	Nhì A
VIỆT TIÊN SƠN
	
	

	Ngày 7/7/2013

	33
	7h30 - 8h30
	BK1
	Thắng TK1
	-
	Thắng TK3
	
	

	34
	8h30 - 9h30
	BK2
	Thắng TK2
	-
	Thắng TK4
	
	

	35
	16h00 - 17h00
	CK
	Thắng BK1
	-
	Thắng BK2
	
	

	
	17h00- 18h00
	Tổng kết bế mạc trao giải


* Hai đội thua BK1 và BK2 đồng giải ba.

--------------BAN TỔ CHỨC----------------
